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Số: 281/QĐ-KTTV
Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2025
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH HƯỚNG DẪN HÌNH THỨC BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
CỤC TRƯỞNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-BNNMT ngày 01 tháng 3 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Khí tượng Thủy văn;
Căn cứ Luật Khí tượng thủy văn ngày 23 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai;
Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BTNMT ngày 05 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn;
Căn cứ Thông tư số 25/2022/TT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm;
Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý dự báo và thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quyết định này hướng dẫn chi tiết hình thức bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn được quy định tại Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai và khoản 2 Điều 20 của Thông tư số 08/2022/TT-BTNMT ngày 05 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.
2. Ban hành hướng dẫn hình thức các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng; hình thức các bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn; hình thức các bản tin dự báo, cảnh báo hải văn và các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn khác theo các mẫu tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 và Phụ lục 3 Quyết định này.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quyết định này áp dụng cho các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Cục Khí tượng Thủy văn có liên quan đến các hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.
Điều 3. Nguyên tắc ban hành hình thức bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
1. Đảm bảo tính đầy đủ của nội dung bản tin được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình chuyên môn về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.
2. Các đơn vị thực hiện dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn ban hành bản tin dưới dạng văn bản theo hình thức tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 và Phụ lục 3 Quyết định này. Trong trường hợp cần làm rõ hơn thông tin hiện trạng hoặc thông tin dự báo theo yêu cầu phục vụ phòng, chống thiên tai, có thể điều chỉnh, bổ sung nhưng không được ít hơn các thông tin đã được quy định tại các mẫu bản tin tại Quyết định này.
3. Bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn dạng số được ban hành đồng thời cùng lúc với bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn dạng văn bản.
Điều 4. Trách nhiệm hực hiện
1. Hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia; các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn tổ chức ban hành bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo hướng dẫn tại Quyết định này.
2. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hỗ trợ các Đài Khí tượng Thủy văn về kỹ thuật thực hiện các nội dung trong các bản tin theo hướng dẫn tại Quyết định này.
3. Trung tâm Thông tin và liệu khí tượng thủy văn hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị trong hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia lưu trữ và cung cấp các bản tin kịp thời theo hướng dẫn tại Quyết định này.
4. Phòng Quản lý dự báo và thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.
Điều 5. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.
2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, quy định chuyên môn được dẫn chiếu tại Quyết định này được sửa đổi, bổ sung thì thực hiện theo quy định tại văn bản sửa đổi, bổ sung.
Điều 6. Tổ chức hực hiện
Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Quản lý dự báo và thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Giám đốc Trung tâm Thông tin và liệu khí tượng thủy văn, Giám đốc Trung tâm Điều tra khảo sát, Công nghệ và dịch vụ khí tượng thủy văn, Giám đốc các Đài Khí tượng Thủy văn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị gửi báo cáo về Cục Khí tượng Thủy văn (qua Phòng Quản lý dự báo và thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn) để tổng hợp, trình Cục trưởng xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Thứ trưởng Lê Công Thành (để báo cáo);
- Các Phó Cục trưởng;
- Lưu: VT, QL B.LH.
CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thượng Hiền
PHỤ LỤC 1
HÌNH THỨC CÁC BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 281/QĐ-KTTV ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn)
STT
Bản tin dự báo, cảnh báo
Mẫu
1
Bản tin dự báo, cảnh báo áp thấp nhiệt đới, bão
Mẫu 1.1
2
Bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn
Mẫu 1.2a, 1.2b
3
Bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn định lượng
Mẫu 1.3
4
Bản tin dự báo, cảnh báo không khí lạnh
Mẫu 1.4
5
Bản tin dự báo, cảnh báo rét hại, sương muối
Mẫu 1.5
6
Bản tin dự báo, cảnh báo nắng nóng
Mẫu 1.6a, 1.6b
7
Bản tin cảnh báo dông, sét, lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ
Mẫu 1.7
8
Bản tin cảnh báo sương mù
Mẫu 1.8
9
Bản tin dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày
Mẫu 1.9
10
Bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết điểm đến 10 ngày
Mẫu 1.10
11
Bản tin dự báo khí hậu thời hạn dài
Mẫu 1.11
12
Bản tin dự báo khí hậu thời hạn mùa
Mẫu 1.12
13
Bản tin dự báo khí hậu thời hạn năm
Mẫu 1.13
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